
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 75 100010 UBT  17cm

17 2 17 ĐT UBT  22cm

17 3 38 0010 NXTC 12tuần

18 4 49 4004 UXTC 16 tuần

18 5 46 3003 UXTC 20 tuần

18 6 41 1001 UXTC 16 tuần

18 7 21 0000 UBT (T) 10 cm

19 8 48 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 9 47 4004 UBT  11cm

19 10 33 1001 NXTC 16tuần

19 11 41 1021 UXTC 14 tuần

19 12 37 2002 NXTC 14tuần

21 13 0

4 14 0

4 15 0

17 1 23 ĐT U hạ vị 18cm

17 2 41 1001 NXTC 18tuần

17 3 51 4004 UBT (T) 10 cm

17 4 35 3003 UBT (T) 10 cm

18 5 51 5005 UXTC 18 tuần

18 6 47 2032 CIN 2 (Đã khoét chóp)

18 7 48 1001 UXTC 14 tuần

18 8 34 0000 NXTC 16tuần

19 9 54 5015 UXTC 12 tuần

19 10 46 2002 UXTC 18 tuần

19 11 45 ĐT UXTC 13 tuần

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

D.MINH + M CHÂU + HÀ LOAN.SB

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + ĐÀO LOAN.SB

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + ĐÀO LOAN.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + LONG.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + LONG.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + VĂN + AN.SB (S)

BS SẢN A + CHỌN + ÁNH.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HÀ.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HÀ.TT

D.MINH + M CHÂU + HÀ LOAN.SB

H.THẮM + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.TT

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + LĨNH.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + LĨNH.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + LĨNH.SB

KIM CHI + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

KIM CHI + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TRÍ 2

THÁI HÀ + HỒ HOA + TRÍ 2

HỒ HOA + TRÍ 2 + KA HUYỀN.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + KHỎE.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + KHỎE.SB

H.THẮM + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.TT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 16/12/2012 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN KIM MAI

PHAN THỊ LƯƠNG

LÊ THỊ NƠI

LÊ THỊ DIỆU THẮM

LÊ THỊ MAI

LÊ THỊ LAN ANH

NGÔ THỊ TỚI

NGUYỄN THỊ CẨM THU

ĐÀO THỊ VƯƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

DƯƠNG THỊ KIM THƯƠNG

PHAN THỊ HƯỜNG

TÔ THỊ OANH

ĐINH THỊ DIỆN

THI TỐT

TRẦN THỊ HẠNH LOAN

LƯƠNG THỊ CƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ PHẤN

DƯƠNG THỊ KIM LINH

ĐẶNG THỊ CẨM HẰNG

PHAN THỊ PHƯỚC

NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG

10425

10610

10707

1460b

10623

10670

10661

10721

57 s

10667

SHC

10583

10255

10590

10427

10608

10571

10755

56 s

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10602

10419

10731

10737

PM

Ngày: 10/12/2012 

Ngày: 11/12/2012 

10748



12 44 2022 UXTC 12tuần + UBT (P) 6cm

4 13 0

4 14 0

17 1 52 3003
UXTC 14 tuần

17 2 40 2022
UXTC 18 tuần

17 3 43 2032 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 4 42 ĐT NXTC 14tuần

18 5 37 0000 U hạ vị 14cm/VMC 2 lần(Mổ khó)

18 6 42 2002 UXTC 16 tuần

18 7 46 2002 UXTC 14 tuần

18 8 34 2002 NXTC 14 tuần

19 9 50 6006 UXTC 12 tuần

19 10 49 1001 TD LNMTC 2BT  

19 11 33 ĐT NXTC 16tuần, CĐPB: LNM cơ TC

12 43 1011 UBT (P) 10cm

4 13 0

4 14 0

17 1 75 5004 CIN 1 (Đã khoét chóp) /HSIL

17 2 50 6006 UXTC 16 tuần

17 3 35 2012 NXTC 14 tuần

18 4 53 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 48 2022 UXTC 12 tuần

18 7 41 3023 UXTC 14 tuần

19 8 51 3003 UXTC 18 tuần

19 9 37 1001 NXTC 14 tuần

19 10 52 3003 UBT (P) 7cm

19 11 41 2012 NXTC 14 tuần

4 12 0

4 13 0

BS SẢN A + HÀO.SB + HIỆP.SB(S)

BS SẢN A + HOÀN.SB + HOÀNG.SB (C)

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

B.HẢI + TÚ NGÂN + MẪN.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + MẪN.SB

BS SẢN A + ĐÀO HÀ.SB + PHAN HÀ.SB(C)

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

NHÀN + THIÊNTHANH + H THỊNH

NHÀN + THIÊNTHANH + H THỊNH

H.HIỆP + THU BA + LY.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + EM.SB + GỨT.SB(S)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỦY.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỦY.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

H.HIỆP + THU BA + LY.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + CHI.SB + DẦU.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + DUNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP có u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ DUY MỸ

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ÁNH HỒNG

HỒ THỊ NGỌC BÍCH

LÊ THỊ TÚ

NGUYỄN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ NỮ

TRẦN THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LẮNG

NGUYỄN THỊ CĂN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

DƯƠNG KIM CÚC

HỒ THỊ MỪNG

HUỲNH THỊ NGỌC THÚY

LÊ THỊ CẨM LỆ

LÊ THỊ DIỆP

ĐỖ THỊ THỦY

HỒ THỊ PHƯƠNG

LÊ THỊ KIM CHUNG

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

THÁI THỊ NGA

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

LÊ THỊ THẮM

TRẦN THỊ ÁNH THU

PHẠM THỊ HẢI THUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

10691

10701

39 s

10652

10659

10416

10760

10086

10715

58 s

10729

10700

10690

10731

10754

10680

10681

10645

10686

10725

10696

10635

10689

10663

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/12/2012 

Ngày: 13/12/2012 



17 1 49 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 2 39 2012 NXTC 14tuần

18 3 51 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P) 8cm

18 4 49 6006 CIN 3(Đã khoét chóp)+UXTC 10 tuần

18 5 44 2012 UXTC 12 tuần

18 6 46 2002 UXTC 12 tuần

18 7 36 2012 NXTC 14 tuần

19 8 52 0000 UXTC 16 tuần

19 9 46 2002 UXTC ( Trong D/C rộng trái)

19 10 48 1011 UXTC 16 tuần

19 11 45 ĐT UXTC 14 tuần

12 49 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

4 13 0

4 14 0

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + NHÂN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ANH TUẤN + HUY.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG + VŨ HUYỀN.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + NHAN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NHAN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + NHÂN.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + NGÂN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 7 tháng 12 năm 2012

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

VĂN THỊ NGUYỆT THU

TRẦN THỊ NUỔI

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BIỀU

LÊ THỊ HIỆP

LÂM THỊ CHÚ

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

BÙI THỊ TRINH TUYẾT

THẠCH THỊ LOAN

VÕ THỊ THANH KIỀU

10738

10731B

10727

10732

10732

54

10660

10650

10719

10317

1310B

10702

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/12/2012 


